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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND 

 

Đồng Nai, ngày       tháng     năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động  

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;  

Căn Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 

điều kiện lao động và quan hệ lao động; 

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 6728/TTr-SNV ngày 

26 tháng 11 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai đối với các ông, bà có tên trong Danh sách kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hòa giải tranh chấp lao động, 

tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động; tham gia 

hòa giải tranh chấp ở các địa phương khác khi có yêu cầu hỗ trợ hoặc được cấp 

quản lý cử và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

Hòa giải viên lao động được hưởng chế độ, điều kiện hoạt động khi thực 

hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 96 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.  

Điều 3. Thời hạn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 05 năm kể từ ngày Quyết định 

này có hiệu lực thi hành.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các 

Quyết định trước đây của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) về bổ nhiệm hòa giải viên lao động. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ 

trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận :  
- Như Điều 5; 

- Bộ Nội vụ (để báo cáo);  

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh; 

- Chánh, PCVP UBND tỉnh (KGVX);                                                  

- Lưu VT, KGVX (tobt).                                                                                                                              

                   KT. CHỦ TỊCH 

                   PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

 

 

                   Lê Trường Sơn 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /      /2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Đơn vị công tác 

Bổ 

nhiệm 

Bổ nhiệm  

lại 
Đơn vị quản lý 

1 Nguyễn Hồng Quang 1977 Phòng Lao động, Sở Nội vụ X   
Sở Nội vụ tỉnh Đồng 

Nai 

2 Nguyễn Trí Phăng 1978 Phòng Lao động, Sở Nội vụ X   
Sở Nội vụ tỉnh Đồng 

Nai 

3 Nguyễn Thị Hằng 1984 Phòng Lao động, Sở Nội vụ X   
Sở Nội vụ tỉnh Đồng 

Nai 

4 Võ Thị Mai 1988 Phòng Lao động, Sở Nội vụ X   
Sở Nội vụ tỉnh Đồng 

Nai 

5 Ông Trương Ngọc Thanh 1979 
Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Tam Hiệp X   
Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Tam Hiệp 

6 Ông Lê Hoàng Tú 1987 
Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Tam Hiệp X   
Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Tam Hiệp 

7 Bà Trần Thị Diệp Minh 1988 
Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Tân Quan X   
Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tân Quan 

8 Bà Mai Thị Hồng Luyến 1981 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam phường Đồng Xoài X   
Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Đồng Xoài 
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9 Ông Nguyễn Thanh Hiệp 1985 
Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Thống Nhất X   
Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Thống Nhất 

10 Bà Phan Thị Sông Hương 1988 Công đoàn xã Đồng Phú X   
Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Đồng Phú 

11 Ông Võ Hồng Nam 1975 
Hội đồng nhân dân xã Sông 

Ray X   
Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Sông Ray 

12 Bà Nguyễn Thị Vuy 1986 
Phòng Văn hóa - Xã hội 

 xã Sông Ray   X 
Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Sông Ray 

13 Bà Phạm Thị Thu Hà 1974 
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 

 xã Đồng Phú   X 
Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Đồng Phú 

14 Ông Nguyễn Tất Thắng 1982 
Phòng Văn hóa - Xã hội  

phường Phước Long   X 
Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Phước Long 

15 Phạm Đình Đức 1956 
Trung tâm Tư vấn pháp luật,  

Hội luật gia tỉnh   X 
Sở Nội vụ tỉnh Đồng 

Nai 

16 Ông Lê Thanh Tùng 1982 
Hội đồng nhân dân  

phường Long Khánh   X 
Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Long Khánh 

17 Ông Hồ Đức Anh 1975 
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy  

xã Phước Sơn   X 
Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Phước Sơn 
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18 Ông Nguyễn Minh Nhật 1980 
Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Long Phước   X 
Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Long Phước 

19 Ông Vũ Khánh Hoàng 1988 
Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Nhơn Trạch   X 
Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Nhơn Trạch 

20 Ông Lê Đức Thụy 1964 Cán bộ hưu trí    X 
Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Trảng Bom  

21 Ông Phan Đăng Khoa 1986 
Phòng Văn hóa - Xã hội  

phường Long Bình   X 
Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Long Bình 
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